
TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÀO SƠN TÂY 

 

BÀI ÔN THỨ HAI (17/05/2021) 

1. Tập đọc: 

Các em đọc các bài đọc tuần 33, 34 sách giáo khoa Tiếng Việt 4 tập 2: 

• Vương quốc vắng nụ cười (TT – Trang 143) 

• Con chim chiền chiện (trang 148) 

• Tiếng cười là liều thuốc bổ (trang 153) 

• Ăn “ mầm đá” (trang 157) 

 
2. Chính tả: 

Chép chính tả: 

• Bài : “Trăng lên” trang 168 SGK TV lớp 4 tập 2. 

 
3. Tập làm văn 

Đề bài: Em hãy lập dàn ý chi tiết tả một con vật nuôi trong nhà ( con 

mèo, con chó, con gà, con chim, con heo,….) 
           Yêu cầu dàn ý :  

                           - MB: Giới thiệu được con vật mà em định tả. 

 

                            -TB: + Tả bao quát con vật ( hình dáng, cân nặng, màu sắc,…)  

 

                                    + Tả các bộ phận của con vật ( đầu, mắt, mũi, miệng, tai, thân mình,    

chân, đuôi,...) 

 

                                   + Tả thói quen sinh hoạt và một vài hoạt động chính của con vật, 

cách chăm sóc con vật... 

 

     -  KB: Nêu tình cảm hoặc ấn tượng đặc biệt của em với con vật đó. 



BÀI TẬP ÔN THỨ 3 (18/05/2021) 
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2.Tính giá trị của của biểu: 
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3.Tính: 
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                                    ĐÁP ÁN BÀI TẬP ÔN THỨ 3 (18 /05/2021) 
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BÀI TẬP ÔN THỨ TƯ ( 19/05/2021) 

                  Chọn đáp án đúng nhất: 

Câu 1: Hoạt động du lịch là: 

a. đi làm việc xa nhà. 

b. đi chơi ở công viên gần nhà. 

c. đi chơi xa để nghỉ ngơi, ngắm cảnh. 

d. đi khắp nơi vui chơi, có thể mạo hiểm. 

 Câu 2: Hoạt động thám hiểm là: 

a. tìm hiểu về đời sống của nơi mình ở. 

b. đi chơi xa để xem phong cảnh. 

c. đi khắp nơi để nghỉ ngơi. 

d. thăm dò, tìm hiểu những nơi xa lạ, khó khăn, có thể nguy hiểm. 

Câu 3: Khi muốn hỏi giờ một người lớn tuổi, em có thể nói: 

a. Mấy giờ rồi? 

b. Bác, mấy giờ rồi ? 

c. Bác cho biết mấy giờ rồi? 

d. Bác ơi, bác xem giùm cháu mấy giờ rồi ạ! 

Câu 4: Khi muốn bạn giúp đỡ mình một việc gì đó, em nói thế nào? 

          ……………………………………………………………………………………….. 
 

 Câu 5: Điền từ thích hợp vào chỗ chấm: 

      a.            Sông nào nơi ấy sóng trào 

              Vạn quân Nam Hán ta đào mồ chôn? 

                                                            Là sông…………………. 

 

b.            Sông gì chẳng thể nổi lên 

         Bởi tên của nó gắn liền dưới sâu? 

                                                      Là sông………………… 

c.            Hai dòng sông trước sông sau 

       Hỏi hai sông ấy ở đâu? Sông nào?    

                                                 Là sông………………… 

d.      Sông gì đỏ nặng phù sa?   Là sông……………. 

e.      Sông gì lại hóa được ra chín rồng?   Là sông………………. 

 

Câu 6:Xác định trạng ngữ, chủ ngữ, vị ngữ trong các câu sau: 

a.Tre trông thanh cao, giản dị, chí khí như người. 

 

b.Buổi chiều , xe dừng lại ở một thị trấn nhỏ. 

 

c.Thoắt cái, lá vàng rơi trong khoảnh khắc mùa thu. 

 

 



d.Xa quê đã ngót chục năm trời, tôi vẫn nhớ da diết những cây trám đen ở đầu bản. 

 

e.Bên hàng giậu, hoa mướp vàng và những chú ong rù rì. 

 

Câu 7: Đặt 3 câu kể theo kiểu: 

a. Ai làm gì? 

………………………………………………………………………………………… 

b. Ai thế nào? 

………………………………………………………………………………………… 

c. Ai là gì? 

………………………………………………………………………………………… 

 

Câu 8: a.Tìm các từ ngữ thể hiện vẻ đẹp bên ngoài của con người: 

    

   …………………………………………………………………………………………. 

           

           b. Tìm các từ ngữ thể hiện nét đẹp trong tâm hồn, tính cách của con người: 

    

  …………………………………………………………………………………………… 

 

 



ĐÁP ÁN BÀI TẬP THỨ TƯ ( 19/05/2021) 

  Câu 1: đáp án c                                          Câu 3: đáp án d 

      

  Câu 2.  Đáp án d 

  

 Câu 4: VD :Bạn ơi, bạn làm ơn cho mình mượn cái bút được không? 

 

Câu 5: 

a. sông Bạch Đằng. 

b. sông Đáy. 

c. sông Tiền, sông Hậu. 

d. sông Hồng. 

e. sông Cửu Long. 

Câu 6: 

a.Tre/ trông thanh cao, giản dị, chí khí như người. 

    CN                             VN 

b.Buổi chiều , xe/ dừng lại ở một thị trấn nhỏ. 

        TN           CN                 VN 

c.Thoắt cái, lá/ vàng rơi trong khoảnh khắc mùa thu. 

      TN         CN                           VN 

d.Xa quê đã ngót chục năm trời, tôi /vẫn nhớ da diết những cây trám đen ở đầu bản. 

                       TN                            CN                                VN 

e.Bên hàng giậu, hoa mướp vàng và những chú ong /rù rì. 

            TN                              CN                                      VN 

Câu 7: Đặt 3 câu kể theo kiểu: 

a. Ai làm gì? 

VD : Đi học về, Lan giúp mẹ trông em. 

b. Ai thế nào? 

VD : Con búp bê của em trông thật đáng yêu. 

c. Ai là gì? 

VD : Bố em là kĩ sư cơ khí. 

Câu 8: a. xinh đẹp, xinh tươi, duyên dáng, lộng lẫy, rực rỡ, thướt tha, tươi tắn… 

            b. đằm thắm, thùy mị, dịu dàng, nết na, đôn hậu, hiền lành, hiền dịu, lịch sự… 

 



 

BÀI TẬP ÔN THỨ NĂM (20/05/2021) 

    - Các bước giải bài toán tìm 2 số khi biết tổng và tỉ số của hai số: 

            Bước 1: Tìm tổng số phần bằng nhau 

            Bước 2 : Tìm giá trị một phần 

            Bước 3 : Tìm số lớn 

            Bước 4 : Tìm số bé 

   -Ta có thể làm gộp bài toán theo 3 bước sau:  

            Bước 1 : Tìm tổng số phần bằng nhau 

            Bước 2 : Tìm số lớn = lấy tổng : tổng số phần x số phần tương ứng 

            Bước 3 : Tìm số bé = lấy tổng : tổng số phần x số phần tương ứng hoặc lấy tổng – số 

lớn. 

                                                        Bài tập  

Bài 1: Hai thùng chứa 150 lít xăng, trong đó số lít xăng ở thùng thứ nhất bằng 
𝟐

𝟑
 số lít xăng ở 

thùng thứ hai. Hỏi mỗi thùng chứa bao nhiêu lít xăng?  

                                                                    Giải 

 

…………………………………………………………………………………………………….. 

…....................................................................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

 

Bài 2:Một hình chữ nhật có chu vi là 560cm, chiều rộng bằng 
3

4
 chiều dài. Tính diện tích của 

hình chữ nhật đó. 

                                                                   Giải 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

 



Bài 3:Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 350m, chiều rộng ngắn hơn chiều dài 47m.Tính 

diện tích mảnh đất đó. 

 

 

                                                                           Giải 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

Bài 4:Một lớp học có 40 bạn, trong đó số bạn trai bằng 
𝟓

𝟑
 số bạn gái.Hỏi lớp đó có bao nhiêu 

bạn trai, bao nhiêu bạn gái? 

                                                                         Giải 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Bài 5:Một sợi dây dài 68m được cắt thành hai đoạn, đoạn thứ nhất dài gấp 3 lần đoạn thứ 

hai.Hỏi mỗi đoạn dài bao nhiêu mét? 

                                                                        Giải 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………… 

Bài 6:Một cửa hàng bán được 360kg quả cam và quýt, trong đó số cam bằng một nửa số 

quýt. Tính số cam và số quýt cửa hàng đã bán. 

                                                                    Giải 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 



 

 

ĐÁP ÁN BÀI TẬP ÔN THỨ 5 (30/04/2020) 

Bài 1:                                                Giải 

                                      Tổng số phần bằng nhau là: 

                                                 2 + 3 = 5 ( phần) 

                                       Số lít xăng thùng thứ nhất có là: 

                                                 150 : 5 x 2 = 60 (lít) 

                                       Số lít xăng thùng thứ hai có là: 

                                                 150 : 5 x 3 = 90 (lít) 

                                                  Hoặc 150 – 60 = 90 (lít) 

                                              Đáp số : Thùng 1: 60 lít 

                             Thùng 2: 90 lít 

 

Bài 2:                                                   Giải 
                                   Nửa chu vi hình chữ nhật là: 

                                                   560 : 2 = 280 (cm) 

                                        Tổng số phần bằng nhau là: 

                                                    3 + 4 = 7 (phần) 

                                        Chiều dài hình chữ nhật là: 

                                                    280 :  7 x 4  = 160 (cm) 

                                        Chiều rộng hình chữ nhật là: 

                                                    280  :  7 x 3  = 120 (cm) hoặc 280 – 160 = 120(cm) 

                                         Diện tích hình chữ nhật là: 

                                                           160 x 120 = 19200 (cm2) 

                                                                   Đáp số: 19200 cm2 

 

 
 

Bài 3:                                                           Giải 

                                               Nửa chu vi mảnh đất hình chữ nhật là: 

                                                         350 : 2 = 175 (m) 

                                               Chiều dài mảnh đất hình chữ nhật là: 

                                                         (175 + 47) : 2 = 111 (m) 

                                               Chiều rộng mảnh đất hình chữ nhật là: 

                                                          (175 – 47) : 2 = 64 (m) hoặc 175 – 111 = 64(m) 

                                                Diện tích mảnh đất hình chữ nhật là: 

                                                           111 x 64 = 7104 (m2) 

                                                                   Đáp số: 7104 m2 

 



 

 

 

Bài 4:                                                          Giải 

                                                   Tổng số phần bằng nhau là: 

                                                            5 + 3 = 8 (phần) 

                                                    Số bạn trai có là: 

                                                            40 : 8 x 5  = 25 (bạn) 

                                                    Số bạn gái có là: 

                                                            40 : 8 x 3 =  15 (bạn) 

                                                                    Đáp số: Bạn trai: 25 bạn 

                                                                                  Bạn gái : 15 bạn 

 

 Bài 5:                                                             Giải 

 

                                                    Tổng số phần bằng nhau là: 

                                                           3 + 1 =  4 (phần) 

                                                       Đoạn thứ nhất dài là: 

                                                              68 : 4 x 3 =  51 (m) 

                                                       Đoạn thứ hai dài là: 

                                                              68 : 4 x 1 =  17 (m) 

                                                                     Đáp số: Đoạn 1: 51m 

                                                                                   Đoạn 2: 17m 

                     

Bài 6:                                                        Giải 

                                          Tổng số phần bằng nhau là: 

                                                   1 + 2 = 3 (phần) 

                                           Số quả cam bán được là: 

                                                   360 : 3 x 1 = 120 (kg) 

                                           Số quả quýt bán được là: 

                                                   360 : 3 x 2 = 240 (kg) 

                                                        Đáp số : Cam : 120kg 

                                                                       Quýt:  240kg 

 

 



BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH CUỐI TUẦN KHỐI 4 

(NGÀY21/05/2021) 
Unit 9: Lesson 4-6 

 

A. BÀI HỌC 
 
Các em viết vào vở mỗi từ,  mỗi cấu trúc câu 3 dòng: 

New words 

rain: mưa 

train: tàu lửa 

Monday: thứ hai 

tray: khay đựng 

case: hộp 

race: cuộc chạy đua 

world: thế giới, hoàn cầu 

cave: hang động 

river: dòng sông 

building: tòa nhà 

island: hòn đảo 

Grammar 

Fansipan is the highest mountain in Viet Nam. 

Son Doong is the largest cave in Viet Nam. 

The Dong Nai River is the longest river in Viet Nam. 

Keangnam Ha Noi Landmark  Tower is the tallest building in Viet nam. 

I. Match 

 



 

1. cave  

2. mountain 

3. waterfall 

4. ocean 

5. building 

6. lake 

 

II. Underline the correct word 

1. Fansipan is the highest / highest / highhest mountain in Viet Nam. 

2. Tom is taller / tall / tallest than Tim. 

3. The Dong Nai River is longest / longer / the longest river in Viet Nam. 

4. My sister is old / older / oldest than me. 

5. Your bike is fast, but my bike is the faster / the fastest / the fastiest. 

 

III. Complete the sentences using a word from the box 

 

1. The Nile is the    longest  river in Egypt. 

2. The USA is _________________ than the UK. 

3. The turtle is _________________ than the rabbit. 

4. My grandpa is the _______________ man in my family. 

 

 

d 

longest             slower       oldest        bigger       



 

ĐÁP ÁN BÀI ÔN TẬP TIẾNG ANH CUỐI TUẦN KHỐI 4 

(NGÀY 21/05/2021) 

 
 

I. Match 

2. f 

3. b 

4. e  

5. a 

6. c 

II. Underline the correct word 

2. taller 

3.  the longest 

4. older 

5. the faster 

III. Complete the sentences using a word from the box 

2. bigger 

3. slower 

4. oldest 
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